	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG
	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH LỚP 10 THPT
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Đề thi gồm: 05 câu, 02 trang
	


Câu I. (2,0 điểm)
1. Những nhận định sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, hãy giải thích.
a. Khi tỉ lệ 
[image: image1.wmf]phospholipid

cholesterol

  thấp sẽ làm tăng tính mềm dẻo của màng tế bào.

b. Trong chuỗi đơn DNA, đường deoxyribose luôn được gắn với gốc phosphate ở vị trí nguyên tử carbon số 3’.

c. Trong 3 loại RNA thì mRNA có tính đa dạng cao nhất.

d. Khi bảo quản trứng sống, người ta dùng phương pháp bảo quản nóng chứ không dùng phương pháp bảo quản lạnh.

2. Khi phân tích thành phần gen của 2 loài vi khuẩn, người ta thấy cả 2 gen đều có số nucleotide bằng nhau. Ở gen của loài vi khuẩn 1 có G = 10% tổng số nucleotide của gen. Trên 1 mạch của gen này có A = 250, T = 350. Ở gen của loài vi khuẩn 2, hiệu số giữa nucleotide loại G và A là 150. (Biết rằng gen của 2 loài vi khuẩn trên gồm 2 mạch bằng nhau). Hãy xác định số lượng nucleotide từng loại ở gen của mỗi loài vi khuẩn trên và cho biết loài vi khuẩn nào có thể chịu nhiệt tốt hơn?

Câu II. (2,0 điểm)

1. Trong tế bào động vật có hai loại bào quan đều thực hiện chức năng khử độc, đó là hai loại bào quan nào? Cơ chế khử độc của hai loại bào quan đó có gì khác nhau?

2. Tại sao các vận động viên chơi thể thao thường ăn chuối chín vào giờ giải lao?
Câu III. (2,0 điểm) 

1. Hình vẽ dưới đây thể hiện sự vận chuyển các chất qua màng tế bào:

Hãy cho biết (1); (2); (3) có thể là chất gì? Nêu cơ chế vận chuyển chất đó qua màng tế bào.
2. Tại sao khi làm mứt các loại quả, trước khi rim đường người ta thường luộc qua nước sôi?

3. Trong một thí nghiệm, lục lạp tách riêng được cho vào dung dịch với các thành phần thích hợp để có thể thực hiện sự tổng hợp ATP. Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra với tốc độ tổng hợp ATP nếu cho thêm vào dung dịch một hợp chất khiến cho màng thylakoid tăng tính thấm tự do với các ion hydrogen?
Câu IV. (2,5 điểm)
1. Tại sao nói nguyên phân là hình thức phân bào quan trọng đối với cơ thể và có ý nghĩa thực tiễn lớn lao?

2. Một loài sinh vật khi giảm phân, nếu có 3 cặp nhiễm sắc thể trao đổi chéo tại một điểm tạo tối đa 225 loại giao tử. Một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài này qua một số lần nguyên phân đã cần môi trường cung cấp 11220 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con sinh ra đều tiến hành giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%, của tinh trùng là 3,125%. Hãy xác định:

a. Số hợp tử hình thành.
b. Số tế bào sinh tinh cần thiết để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào quá trình thụ tinh.
3. Có 5 tế bào (2n) của cùng một loài đều tiến hành nguyên phân 6 lần. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4 có 2 tế bào không hình thành được thoi vô sắc. Ở các tế bào khác và những lần nguyên phân khác, thoi vô sắc vẫn được hình thành bình thường. Sau khi kết thúc 6 lần nguyên phân trên thì tỉ lệ tế bào bị đột biến trong tổng số tế bào được tạo ra là bao nhiêu?
4. Ở một cá thể động vật, xét 2 cặp nhiễm sắc thể kí hiệu AaBb (A,B là các nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố và a,b là các nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ). Trong quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh có 200 tế bào trao đổi chéo tại một điểm ở cặp Aa còn cặp Bb không trao đổi chéo; 100 tế bào khác xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cả cặp Aa và Bb. Các tế bào còn lại không xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, loại tinh trùng mang tất cả các nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ về 2 cặp nhiễm sắc thể trên chiếm tỉ lệ bằng bao nhiêu?

Câu V. (1,5 điểm)
1. Khi nuôi cấy chung ba chủng vi khuẩn Streptococcus lactis (A, B và C) trong cùng một bình nuôi cấy tĩnh ở 370C, người ta thu được các đường cong sinh trưởng biểu diễn ở Hình 1. Khi nuôi cấy tĩnh ba chủng này riêng rẽ trong điều kiện tương tự, người ta thu được các đường cong sinh trưởng biểu diễn ở Hình 2.
a. So sánh tốc độ sinh trưởng riêng (hằng số sinh trưởng riêng) của ba chủng A, B và C ở pha sinh trưởng cấp số mũ khi nuôi chung ba chủng.
b. Khi nuôi chung (Hình 1), sinh trưởng của ba chủng A, B và C khác nhau như thế nào trong khoảng thời gian nuôi cấy từ 7 giờ đến 9 giờ? Giải thích.
c. Tại sao khi nuôi chung cả ba chủng, pha tiềm phát (pha lag) của chủng B kéo dài gấp nhiều lần so với chủng A và C?

2. Nuôi cấy 2000 tế bào vi khuẩn E.coli trong bình nuôi cấy không liên tục. Biết rằng pha tiềm phát kéo dài trong 1 giờ, pha cân bằng đạt được sau 10 giờ nuôi cấy và kéo dài trong 3 giờ.
a. Cho thời gian thế hệ là 20 phút, xác định số tế bào vi khuẩn trong bình nuôi cấy sau 12 giờ nếu trong pha tiềm phát có 20% số tế bào ban đầu bị chết.

b. Giả sử sau 3 giờ nuôi cấy thu được 64000 tế bào, tính thời gian thế hệ của quần thể vi khuẩn. Biết rằng tất cả các tế bào trong quần thể ban đầu đều phân chia bình thường.
--------HẾT--------
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ tên thí sinh: .................................................... Số báo danh: ..........................................
Cán bộ coi thi số 1: ....................................... Cán bộ coi thi số 2: ......................................
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	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu I
(2,0 điểm)
	1. Những nhận định sau đây là đúng hay sai? Nếu sai, hãy giải thích.
a. Khi tỉ lệ 
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  thấp sẽ làm tăng tính mềm dẻo của màng tế bào.

b. Trong chuỗi đơn DNA, đường deoxyribose luôn được gắn với gốc phosphate ở vị trí nguyên tử carbon số 3’.

c. Trong 3 loại RNA thì mRNA có tính đa dạng cao nhất.

d. Khi bảo quản trứng sống, người ta dùng phương pháp bảo quản nóng chứ không dùng phương pháp bảo quản lạnh.

	
	a. Sai. Vì ở màng tế bào, khi hàm lượng cholesterol càng cao thì càng làm tăng tính ổn định và bền vững của màng → giảm tính linh động (mềm dẻo) của màng.
	0,25

	
	b. Sai. Trong chuỗi đơn DNA, trong một nucleotide, đường deoxyribose được gắn với gốc phosphate ở vị trí nguyên tử carbon số 5’, giữa các nucleotide với nhau, đường deoxyribose của nucleotide này gắn với gốc phosphate của nucleotide khác ở vị trí carbon số 3’.
	0,25



	
	c. Đúng.
	0,25

	
	d. Sai. 

- Trong trứng có nhiều protein, cấu trúc không gian của protein được hình thành bởi các liên kết hydrogen, không bền với nhiệt độ cao…


- Dùng phương pháp bảo quản lạnh là bảo quản trứng trong điều kiện nhiệt độ thấp: trong điều kiện nhiệt độ thấp, liên kết hydrogen không bị đứt, cấu trúc không gian của protein không bị phá vỡ, nó chỉ ức chế và làm giảm hoạt tính của protein nên trứng lâu bị hỏng.    




- Không dùng phương pháp bảo quản nóng (bảo quản trứng trong điều kiện nhiệt độ cao): nhiệt độ cao làm cho liên kết hydrogen bị phá vỡ, cấu trúc không gian protein bị phá vỡ và protein mất hoạt tính, làm cho trứng nhanh bị hỏng.
	0,25

	
	2. Khi phân tích thành phần gen của 2 loài vi khuẩn, người ta thấy cả 2 gen đều có số nucleotide bằng nhau. Ở gen của loài vi khuẩn 1 có G = 10% tổng số nucleotide của gen. Trên 1 mạch của gen này có A = 250, T = 350. Ở gen của loài vi khuẩn 2, hiệu số giữa nucleotide loại G và A là 150. (Biết rằng gen của 2 loài vi khuẩn trên gồm 2 mạch bằng nhau). Hãy xác định số lượng nucleotide từng loại ở gen của mỗi loài vi khuẩn trên và cho biết loài vi khuẩn nào có thể chịu nhiệt tốt hơn?

	
	+ Gen của loài vi khuẩn 1:
 G% = C% = 10% → A% = T% = 40%

A = T = 250 + 350 = 600 (Nu) 
→ G = C = (10% : 40%) x 600 = 150 (Nu)
	0.25

	
	+ Gen của loài vi khuẩn 2: 
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	0,25



	
	+ Số liên kết hydrogen ở gen của loài vi khuẩn 1: 

H = 2A + 3G = 2 x 600 + 3 x 150 = 1650

+ Số liên kết hydrogen ở gen của loài vi khuẩn 2: 

H = 2A + 3G = 2 x 300 + 3 x 450 = 1950

- Loài vi khuẩn 2 có thể chịu nhiệt tốt hơn vì: gen của 2 loài đều gồm 2 mạch bằng nhau mà gen của vi khuẩn 2 có số liên kết hydrogen nhiều hơn → ít bị biến tính hơn.

(HS không tính số liên kết hydrogen nhưng giải thích được 2 gen đều gồm 2 mạch bằng nhau nhưng gen của vi khuẩn 2 có số cặp G = C nhiều hơn → số liên kết hydrogen nhiều hơn → ít bị biến tính hơn cũng cho điểm tối đa)
	0,5



	Câu II
(2,0 điểm)
	1. Trong tế bào động vật có hai loại bào quan đều thực hiện chức năng khử độc, đó là hai loại bào quan nào? Cơ chế khử độc của hai loại bào quan đó có gì khác nhau?

	
	* Hai loại bào quan thực hiện chức năng khử độc cho tế bào là: lưới nội chất trơn và peroxysome.
	0,5

	
	* Cơ chế khử độc của hai loại bào quan:

+ Lưới nội chất trơn thường khử độc thuốc và chất độc bằng cách bổ sung nhóm hydroxyl (-OH) vào các phân tử thuốc và chất độc làm cho chúng dễ tan hơn và dễ bị đẩy ra khỏi cơ thể.
	0,25

	
	+ Peroxysome khử độc rượu và các chất độc khác bằng cách truyền hydrogen từ chất độc đến oxygen tạo ra H2O2, chất này lập tức được enzyme catalaza xúc tác chuyển thành H2O.
	0,25

	
	2. Tại sao các vận động viên chơi thể thao thường ăn chuối chín vào giờ giải lao?

	
	- Do cường độ  hoạt động cao nên các vận động viên chơi thể thao thường có nhu cầu năng lượng lớn. 
	0,25

	
	- Sau buổi tập, năng lượng trong cơ thể vận động viên bị tiêu hao rất nhiều nên cần phải được bù đắp kịp thời.
	0,25

	
	- Các vận động viên thường ăn chuối chín vào giờ giải lao để bổ sung đường cung cấp năng lượng cho các hoạt động tập luyện tiếp theo.
	0,25

	
	- Chuối chín còn cung cấp nguồn potassium (K) dồi dào giúp giảm bớt nguy cơ bị chuột rút và ổn định tinh thần.
	0,25

	Câu III
(2,0 điểm)
	1. Hình vẽ dưới đây thể hiện sự vận chuyển các chất qua màng tế bào:
Hãy cho biết (1); (2); (3) có thể là chất gì? Nêu cơ chế vận chuyển chất đó qua màng tế bào?

	
	(1) : Có thể là các phân tử bé, không phân cực như : O2, CO2, NO. . .

(2) : Có thể là các ion, các chất phân cực như: Na+, K+, Ca2+. . .

(3) : Có thể là glucose, amino acid,  Na+, K+. . .
(HS có thể nêu tên chất khác nhưng đúng đặc điểm các chất  vẫn cho điểm: 1 ý đúng được 0,25 điểm; 2 hoặc 3 ý đúng được 0,5 điểm)
	0,5



	
	* Cơ chế vận chuyển:
(1), (2) : Vận chuyển thụ động theo cơ chế khuếch tán vật lí của chất tan từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.

(1) : Khuếch tán đơn giản xảy ra trực tiếp qua lớp phospholipid kép.

(2) : Khuếch tán tăng cường qua protein kênh trên màng.

(3) : Vận chuyển chủ động có tiêu dùng năng lượng ATP nhờ protein đặc hiệu của màng tế bào.

(2 ý đúng được 0,25 điểm; 3 hoặc 4 ý đúng được 0,5 điểm)
	0,5



	
	2. Tại sao khi làm mứt các loại quả, trước khi rim đường người ta thường luộc qua nước sôi?

	
	* Khi luộc qua nước sôi sẽ làm các tế bào chết đi ( Tính thấm chọn lọc của màng không còn (quá trình vận chuyển chủ động qua tế bào không diễn ra), tế bào không bị mất nước ( mứt giữ nguyên được hình dạng ban đầu không bị teo lại.
	0,25

	
	- Đường dễ dàng thấm vào các tế bào ở phía trong( mứt có vị ngọt từ bên trong
	0,25

	
	3. Trong một thí nghiệm, lục lạp tách riêng được cho vào dung dịch với các thành phần thích hợp để có thể thực hiện sự tổng hợp ATP. Hãy dự đoán điều gì sẽ xảy ra với tốc độ tổng hợp ATP nếu cho thêm vào dung dịch một hợp chất khiến cho màng thylakoid tăng tính thấm tự do với các ion hydrogen?

	
	- Tốc độ tổng hợp ATP phụ thuộc vào sự chênh lệch nồng độ ion H+ giữa 2 phía của màng thylakoid (bên ngoài thấp, bên trong cao), khi bổ sung thêm ion H+ sẽ làm giảm sự chênh lệch nồng độ H+ giữa 2 phía của màng nên tốc độ tổng hợp ATP sẽ chậm lại và cuối cùng thì dừng lại.
	0,25

	
	- Hợp chất cho thêm vào đã không cho phép hình thành 1 gradient proton qua màng nên ATP – Synthase không thể xúc tác để tạo ra ATP.
	0,25

	Câu IV 
(2,5 điểm)
	1. Tại sao nói nguyên phân là hình thức phân bào quan trọng đối với cơ thể và có ý nghĩa thực tiễn lớn lao?

	
	* Nguyên phân là phương thức phân bào quan trọng đối với cơ thể vì:

+ Đối với sinh vật nhân thực đơn bào: nguyên phân là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới
	0,25



	
	+ Đối với sinh vật đa bào:

- Nguyên phân làm tăng số lượng tế bào giúp cơ thể sinh trưởng, phát triển; tái sinh những mô hoặc cơ quan bị tổn thương.
	0,25



	
	- Là phương thức truyền đạt và ổn định bộ nhiễm sắc thể đặc trưng của loài qua các thế hệ tế bào hoặc qua các thế hệ cơ thể ở loài sinh vật sinh sản vô tính.
	0,25



	
	*Nguyên phân có ý nghĩa thực tiễn lớn lao vì nguyên phân là cơ sở của các phương pháp nhân giống vô tính như: giâm, chiết, ghép, nuôi cấy mô, nhân giống vô tính… nhằm nhân nhanh các giống quý hiếm, đồng thời có vai trò trong y học chữa bệnh cho con người.
	0,25

	
	2. Một loài sinh vật khi giảm phân, nếu có 3 cặp nhiễm sắc thể trao đổi chéo tại một điểm tạo tối đa 225 loại giao tử. Một tế bào sinh dục sơ khai cái của loài này qua một số lần nguyên phân đã cần môi trường cung cấp 11220 nhiễm sắc thể đơn. Các tế bào con sinh ra đều tiến hành giảm phân. Biết hiệu suất thụ tinh của trứng là 25%, của tinh trùng là 3,125%. Hãy xác định:

a. Số hợp tử hình thành?

b. Số tế bào sinh tinh cần thiết để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào thụ tinh?

	
	a. Số hợp tử hình thành 

Gọi 2n là bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của loài (n 
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N*)

Gọi k là số lần nguyên phân của tế bào sinh dục cái (k 
[image: image5.wmf]Î

N*)

Theo bài ta có :

Số loại giao tử tối đa: 43 x 2n-3 = 2n+3 = 225 → n = 22 → 2n = 44

Số nhiễm sắc thể môi trường cung cấp là: 44 (2k – 1) = 11220 → k = 8

Số tế bào con được tạo ra: 28 = 256  → Số giao tử cái = 256.

→ Số hợp tử tạo thành là:  256 x 25% = 64.
	0,25

	
	b. Số tế bào sinh tinh cần thiết để tạo ra đủ số tinh trùng tham gia vào thụ tinh.

Số tinh trùng tham gia vào thụ tinh là:
 64 : 3,125% =  2048

→Số tế bào sinh tinh là:

  2048 : 4 = 512
	0,25

	
	3. Có 5 tế bào (2n) của cùng một loài đều tiến hành nguyên phân 6 lần. Ở kì giữa của lần nguyên phân thứ 4 có 2 tế bào không hình thành được thoi vô sắc. Ở các tế bào khác và những lần nguyên phân khác, thoi vô sắc vẫn được hình thành bình thường. Sau khi kết thúc 6 lần nguyên phân trên thì tỉ lệ tế bào bị đột biến trong tổng số tế bào được tạo ra là bao nhiêu?

	
	* Xét 3 lần nguyên phân đầu tiên diễn ra bình thường tạo ra:

+ Số tế bào bình thường (2n) là: 
5 x 23 = 40

* Xét lần nguyên phân thứ 4:

+ Có 2 tế bào không hình thành thoi vô sắc đã tạo 2 tế bào đột biến (4n). 

+ 38 tế bào còn lại nguyên phân bình thường tạo ra số tế bào bình thường (2n) là: 
38 x 2 = 76.
	0,25

	
	* Xét 2 lần nguyên phân còn lại diễn ra bình thường tạo ra :

+ Số tế bào bị đột biến là: 2 x 22 = 8.

+  Số tế bào bình thường (2n) là: 76 x 22 = 304.

→ Tỉ lệ tế bào đột biến trong tổng số tế bào sinh ra là:

8 : (304 + 8) = 1/39

(HS giải theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25

	
	4. Ở một cá thể động vật, xét 2 cặp nhiễm sắc thể kí hiệu AaBb (A,B là các nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố và a, b là các nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ). Trong quá trình giảm phân của 1000 tế bào sinh tinh có 200 tế bào trao đổi chéo tại một điểm ở cặp Aa còn cặp Bb không trao đổi chéo; 100 tế bào khác xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cả cặp Aa và Bb. Các tế bào còn lại không xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết loại tinh trùng mang tất cả các nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ về 2 cặp nhiễm sắc thể trên chiếm tỉ lệ bằng bao nhiêu?

	
	+ Tổng số tinh trùng được tạo ra là: 
1000 x 4 = 4000

+ Một cặp nhiễm sắc thể trao đổi chéo tại một điểm tạo ra 4 loại giao tử trong đó có một loại giao tử chỉ chứa nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ, một cặp nhiễm sắc thể không trao đổi chéo tạo 2 loại giao tử trong đó có một loại giao tử chỉ chứa nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ.

+ Xét 200 tế bào trao đổi chéo tại một điểm Aa → số tinh trùng chỉ chứa nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ là:
200 x 4 x 1/4 x 1/2 = 100
	0,25

	
	+ Xét 100 tế bào trao đổi chéo tại một điểm ở cả hai cặp → số tinh trùng chỉ chứa nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ là:

 100 x 4 x 1/4 x 1/4 = 25 
 + Xét 700 tế bào không trao đổi chéo→ số tinh trùng chỉ chứa nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ là:

 700 x 4 x 1/2 x 1/2 = 700
→ Tỉ lệ loại tinh trùng chỉ mang nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ mẹ là : 

[image: image6.wmf](10025700)
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(HS giải theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25

	Câu V (1,5 điểm)
	1. Khi nuôi cấy chung ba chủng vi khuẩn Streptococcus lactis (A, B và C) trong cùng một bình nuôi cấy tĩnh ở 370C, người ta thu được các đường cong sinh trưởng biểu diễn ở Hình 1. Khi nuôi cấy tĩnh ba chủng này riêng rẽ trong điều kiện tương tự, người ta thu được các đường cong sinh trưởng biểu diễn ở Hình 2.
a. So sánh tốc độ sinh trưởng riêng (hằng số sinh trưởng riêng) của ba chủng A, B và C ở pha sinh trưởng cấp số mũ khi nuôi chung ba chủng.

b. Khi nuôi chung (Hình 1), sinh trưởng của ba chủng A, B và C khác nhau như thế nào trong khoảng thời gian nuôi cấy từ 7 đến 9 giờ? Giải thích.

c. Tại sao khi nuôi chung cả ba chủng, pha tiềm phát (pha lag) của chủng B kéo dài gấp nhiều lần so với chủng A và C?




	
	a. 
- Ở pha sinh trưởng cấp số mũ: đường cong tăng trưởng của chủng A và B song song với nhau và dốc hơn đường cong tăng trưởng của chủng C ( Tốc độ sinh trưởng riêng (hằng số sinh trưởng riêng) ở pha sinh trưởng cấp số mũ của chủng A xấp xỉ bằng chủng B và lớn hơn chủng C.
	0,25



	
	b. 

- Chủng A sinh trưởng âm (pha suy vong), không có pha cân bằng động, do có sự ức chế sinh trưởng từ một hợp chất hữu cơ nào đó sinh ra từ chủng B và C ở trong hoặc cuối pha sinh trưởng cấp số mũ.
- Chủng B sinh trưởng dương (pha sinh trưởng cấp số mũ- pha lũy thừa), không chịu bất kỳ hạn chế nào.

- Chủng C sinh trưởng bằng 0 (pha cân bằng động) do dinh dưỡng suy giảm.
	0,5



	
	c.

- Chủng B cần yếu tố kích thích sinh trưởng do chủng A hoặc C, hoặc cả 2 chủng cung cấp.

- Lượng yếu tố sinh trưởng cần phải tích lũy đủ thì chủng B mới sinh trưởng được, vì thế, chủng B trải qua pha lag khá dài, cho đến cuối pha sinh trưởng cấp số mũ của chủng A và C thì mới tăng trưởng được.
	0,25



	
	2. Nuôi cấy 2000 tế bào vi khuẩn E.coli trong bình nuôi cấy không liên tục. Biết rằng pha tiềm phát kéo dài trong 1 giờ, pha cân bằng đạt được sau 10 giờ nuôi cấy và kéo dài trong 3 giờ. 

a. Cho thời gian thế hệ là 20 phút, xác định số tế bào vi khuẩn trong bình nuôi cấy sau 12 giờ nếu trong pha tiềm phát có 20% số tế bào ban đầu bị chết.

b. Giả sử sau 3 giờ nuôi cấy thu được 64000 tế bào, tính thời gian thế hệ của quần thể vi khuẩn. Biết rằng tất cả các tế bào trong quần thể ban đầu đều phân chia bình thường. 

	
	a. Số tế bào vi khuẩn trong bình nuôi cấy sau 12 giờ:
- Sau 12 giờ, quần thể đang ở pha cân bằng, đã trải qua 1 giờ của pha tiềm phát 

→ tế bào đã phân chia trong 9 giờ với thời gian thế  hệ là 20 phút  

→ số lần phân chia là (9 x 60) : 20 = 27 

- Nếu 20% tế bào ban đầu bị chết sau pha tiềm phát thì số lượng tế bào bước vào phân chia là: 2000 – 20% x 2000 = 1600 

→ Số tế bào tạo thành: Nt  = N0 x 227 = 1600 x 227
	0,25



	
	b. Thời gian thế  hệ của quần thể vi khuẩn: 

Nt  = N0 x 2n → 64000 = 2000 x 2n 

→ n = 5 

→g = (3 – 1) x 60 : 5 = 24 phút

(HS giải theo cách khác mà đúng vẫn cho điểm tối đa)
	0,25
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